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15. TỈNH BÌNH PHƢỚC : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƢỢC BẦU LÀ 6 NGƢỜI. SỐ NGƢỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƢỜI  

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Phước  

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Bình Long và các huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Nguyễn 
Tuấn Anh  

23/8/1964   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tam 
Hiệp, 
huyện 
Thanh 
Trì, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số 7, 
ngách 
49, ngõ 
Thịnh 
Hào 1, 
phố Tôn 
Đức 
Thắng, 
phường 
Hàng 
Bột, 
quận 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Phó Trưởng Ban 
Công tác đại biểu 
thuộc Ủy ban 
Thường vụ Quốc 
hội, Chủ tịch Nhóm 
nghị sĩ hữu nghị 
Việt Nam-
Venezuela, Phó 
Chủ tịch Hội cựu 
chiến binh cơ quan 
Văn phòng Quốc 
hội 

Ban 
Công tác 
đại biểu 
thuộc Ủy 
ban 
Thường 
vụ Quốc 
hội 

16/10/1987    XIV Không 

2 
Huỳnh 
Thành 
Chung  

21/8/1968   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân 
Thanh, 
huyện 
Giồng 
Trôm, 
tỉnh Bến 
Tre 

Khu phố 
Xa Cam 
1, 
phường 
Hưng 
Chiến, 
thị xã 
Bình 
Long, 
tỉnh Bình 
Phước 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành tư 
vấn 
quản trị 
quốc tế 

Thạc 
sĩ 

- 
Tiếng 
Anh C 

Chủ tịch Hội 
Doanh nghiệp trẻ 
tỉnh Bình Phước 

Hội 
Doanh 
nghiệp 
trẻ tỉnh 
Bình 
Phước 

    XIV Không 

3 Nguyễn Văn 23/8/1961   Nam Việt Kinh Không TT. An Số 172/2 12/12  Đại học Thạc C  Tiếng Ủy viên Ban Chấp Tỉnh ủy 17/4/1981    XIII, Tỉnh 
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STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Lợi  Nam Lạc, 
huyện 
Bình 
Chánh, 
thành 
phố Hồ 
Chí Minh 

KP. 5, 
phường 
Phú 
Hòa, 
thành 
phố Thủ 
Dầu Một, 
tỉnh Bình 
Dương 

chuyên 
ngành 
chính trị; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
hành 
chính 
công 

sĩ nhân Anh B hành Trung ương 
Đảng; Bí thư Tỉnh 
ủy, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội 
tỉnh Bình Phước 

Bình 
Phước 

XIV Bình 
Phước 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 

4 
Điểu Hà 
Hồng Lý  

15/3/1970   Nữ 
Việt 
Nam 

Châu 
Mạ 

Không 

Xã Hoài 
Đức, 
huyện 
Hoài 
Nhơn, 
tỉnh Bình 
Định 

Khu Hòa 
Đồng, 
TT. Đức 
Phong, 
huyện 
Bù 
Đăng, 
tỉnh Bình 
Phước 

12/12 
bổ 
túc  

Đại học 
chuyên 
ngành 
hành 
chính 

C  
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân 
huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước 

Hội đồng 
nhân 
dân 
huyện 
Bù 
Đăng, 
tỉnh Bình 
Phước 

21/10/2002    Không 

Huyện 
Bù 
Đăng 
(tỉnh 
Bình 
Phước) 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

5 
Lê Thị Hồng 
Phấn  

02/5/1986   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hòa 
Tân 
Đông, thị 
xã Đông 
Hòa, tỉnh 
Phú Yên 

Số nhà 
26/922, 
khu phố 
4, 
phường 
Tiến 
Thành, 
thành 
phố 
Đồng 
Xoài, 
tỉnh Bình 
Phước 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
ngữ văn 

C  
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh A 

Phó Bí thư Tỉnh 
Đoàn, Chủ tịch Hội 
đồng Đội tỉnh Bình 
Phước 

Đoàn 
Thanh 
niên 
Cộng 
sản Hồ 
Chí Minh 
tỉnh Bình 
Phước 

11/11/2013    Không Không 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Phước  

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

1 
Vũ Ngọc 
Long  

23/8/1971   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Xuân 
Thiên, 
huyện 
Thọ 
Xuân, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Đường 
Lý Tự 
Trọng, 
Khu phố 
Phú 
Tân, 
phường 
Tân 
Phú, 
thành 
phố 
Đồng 
Xoài, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
hành 
chính; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
C 

Tỉnh ủy viên; 
Bí thư Chi bộ, 
Chánh Văn 
phòng Đoàn 
đại biểu Quốc 
hội tỉnh Bình 
Phước 

Văn 
phòng 
Đoàn 
đại biểu 
Quốc 
hội tỉnh 
Bình 
Phước 

05/11/2001    Không Không 

2 
Phan Viết 
Lượng  

01/02/1967   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hộ 
Độ, 
huyện 
Lộc Hà, 
tỉnh Hà 
Tĩnh 

Căn hộ 
601, 
chung 
cư 15-
17 
Ngọc 
Khánh, 
phường 
Giảng 
Võ, 
quận 
Ba 
Đình, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư 
phạm 
Toán; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
chính 
trị học 

Thạc 
sĩ 

C  
nhân  

Ủy viên 
Thường trực 
Ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục, 
Thanh niên, 
Thiếu niên và 
Nhi đồng của 
Quốc hội 

Ủy ban 
Văn 
hóa, 
Giáo 
dục, 
Thanh 
niên, 
Thiếu 
niên và 
Nhi 
đồng 
của 
Quốc 
hội 

29/11/1994    XIV 

Huyện 
Thạch 
Hà (tỉnh 
Hà 
Tĩnh) 
nhiệm 
kỳ 
2004-
2009 

3 
Bùi Thị 
Bạch Mai  

08/8/1980   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thái 
Học, 
huyện 
Thái 
Thụy, 

Tổ 5, 
khu 
phố 
Phú 
Nghĩa, 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật 
hành 

C  
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng Anh 
B 

Phó Chủ tịch 
Hội Liên hiệp 
Phụ nữ, Ủy 
viên Ban Chấp 
hành Hội Nông 

Hội Liên 
hiệp 
Phụ nữ 
thị xã 
Bình 

01/11/2013    Không 

Phường 
Phú 
Thịnh 
nhiệm 
kỳ 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

tỉnh Thái 
Bình 

phường 
Phú 
Đức, thị 
xã Bình 
Long, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

chính dân thị xã Bình 
Long, tỉnh Bình 
Phước 

Long, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

2016-
2021 

4 Điểu Nen  01/01/1975   Nam 
Việt 
Nam 

S’tiêng Không 

Xã Lộc 
An, 
huyện 
Lộc 
Ninh, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

Ấp 1, 
Xã Lộc 
An, 
huyện 
Lộc 
Ninh, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
tài 
chính 
doanh 
nghiệp; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
B; Tiếng 
Campuchia 

Phó Trưởng 
ban Ban Dân 
tộc tỉnh Bình 
Phước 

Ban 
Dân tộc 
tỉnh 
Bình 
Phước 

02/3/2006    Không 

Huyện 
Bù Đốp 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 

5 
Điểu 
Huỳnh 
Sang  

25/12/1980   Nữ 
Việt 
Nam 

Stiêng Không 

Xã An 
Khương, 
huyện 
Hớn 
Quản, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

Tổ 7, 
khu 
phố 
Tân Trà 
1, 
phường 
Tân 
Bình, 
thành 
phố 
Đồng 
Xoài, 
tỉnh 
Bình 
Phước 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
văn 
hóa 
học 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
C 

Tỉnh ủy viên; 
Ủy viên Ban 
Chấp hành 
Trung ương 
Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt 
Nam; Phó 
Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc 
hội tỉnh Bình 
Phước; Chủ 
tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ 
tỉnh Bình 
Phước 

Hội Liên 
hiệp 
Phụ nữ 
tỉnh 
Bình 
Phước 

02/9/2010    
XIII, 
XIV 

Tỉnh 
Bình 
Phước 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 
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16. TỈNH BÌNH THUẬN : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƢỢC BẦU LÀ 7 NGƢỜI. SỐ NGƢỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƢỜI  

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận  

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình và Phú Quý.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Lê Quang 
Huy  

19/9/1966   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Vân 
Canh, 
huyện 
Hoài 
Đức, 
thành 
phố Hà 
Nội 

Số 8, 
ngách 
50/18, 
phố 
Võng 
Thị, 
quận 
Tây Hồ, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
xây 
dựng 
dân 
dụng; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
công 
nghệ 
thông tin 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh D 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng; Ủy viên Đảng 
đoàn Quốc hội, Ủy 
viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc 
hội, Chủ nhiệm Ủy 
ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường 
của Quốc hội; Bí 
thư Chi bộ Khoa 
học, Công nghệ và 
Môi trường; Phó 
Chủ tịch Nhóm nghị 
sĩ hữu nghị Việt 
Nam - Mê-hi-cô 

Ủy ban 
Khoa 
học, 
Công 
nghệ và 
Môi 
trường 
của 
Quốc 
hội 

10/9/1999    
XII, 
XIII, 
XIV 

Không 

2 
Bố Thị 
Xuân Linh  

01/3/1970   Nữ 
Việt 
Nam 

Chăm 
Bà la 
môn 

Xã Phan 
Hiệp, 
huyện 
Bắc 
Bình, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

Số Z49, 
đường 
Nguyễn 
Bình, 
phường 
Xuân 
An, 
thành 
phố 
Phan 
Thiết, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
công tác 
tư 
tưởng 

C  
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy 
ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh 
Bình Thuận; Ủy 
viên Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

Ủy ban 
Mặt trận 
Tổ quốc 
Việt 
Nam 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

27/7/1999    XIV 

Tỉnh 
Bình 
Thuận 
nhiệm 
kỳ 
2016 - 
2021 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Nguyễn 
Linh Nhơn  

23/4/1974   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Phước 
Thuận, 
huyện 
Tuy 
Phước, 
tỉnh 
Bình 
Định 

Số 49, 
đường 
Dương 
Đình 
Nghệ, 
khu phố 
5, 
phường 
Phú 
Thủy, 
thành 
phố 
Phan 
Thiết, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
cơ khí 
tàu 
thuyền 
thủy 
sản; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B1 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ 
Khối các cơ quan 
và doanh nghiệp 
tỉnh, Phó Bí thư 
Đảng ủy Sở, Bí 
thư Chi bộ Văn 
phòng Sở, Phó 
Giám đốc Sở 
Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Bình 
Thuận 

Sở 
Khoa 
học và 
Công 
nghệ 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

28/9/2000    Không Không 

4 
Nguyễn Chí 
Phú  

03/02/1978   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Thị trấn 
Phú 
Long, 
huyện 
Hàm 
Thuận 
Bắc, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

Tổ 12, 
Khu phố 
2, 
phường 
Đức 
Long, 
thành 
phố 
Phan 
Thiết, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

12/12  

C  
nhân 
chuyên 
ngành 
Lịch s ; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
văn hóa 
học 

Thạc 
sĩ 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B1 

Phó Trưởng 
phòng phụ trách 
Phòng Quản lý 
Văn hóa và Gia 
đình, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch tỉnh Bình 
Thuận 

Sở Văn 
hóa, 
Thể 
thao và 
Du lịch 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

28/9/2005    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận  

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Phan Thiết và các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Dương Văn 
An  

15/02/1971   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Phú 
Hồ, 
huyện 
Phú 
Vang, 
tỉnh 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Phòng ở 
công vụ 
tại 
Khách 
sạn Đồi 
Dương, 
số 209, 
đường 
Lê Lợi, 
thành 
phố 
Phan 
Thiết, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
địa lý, 
chính trị; 
Tiến sĩ 
kinh tế 
chính trị 

Tiến 
sĩ 

C  
nhân 

Tiếng 
Anh B2 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy Bình Thuận 

Tỉnh ủy 
Bình 
Thuận 

25/01/1997    Không Không 

2 
Thái Thành 
Bi  

18/3/1988   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Cát 
Trinh, 
huyện 
Phù Cát, 
tỉnh 
Bình 
Định 

Thôn 2, 
xã 
Thuận 
Minh, 
huyện 
Hàm 
Thuận 
Bắc, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
giáo dục 
thể chất; 
luật kinh 
tế 

C  
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh 
đoàn, Trưởng ban 
Xây dựng Đoàn, 
Tỉnh đoàn Bình 
Thuận, Phó Chủ 
tịch Công đoàn cơ 
sở Tỉnh đoàn 

Tỉnh 
đoàn 
Bình 
Thuận 

08/11/2014    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Võ Thị Thu 
Phong  

12/10/1981   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Thị trấn 
Phan Rí 
C a, 
huyện 
Tuy 
Phong, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

Số 
425/1, 
đường 
Trần 
Quang 
Diệu, 
phường 
Xuân 
An, 
thành 
phố 
Phan 
Thiết, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
công 
nghệ 
hóa học 
và thực 
phẩm 

C  
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Phó Trưởng phòng 
Quản lý Công 
nghiệp Sở Công 
thương tỉnh Bình 
Thuận 

Sở 
Công 
thương 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

04/4/2014    Không Không 

4 
Nguyễn 
Hữu Thông  

25/11/1981   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Phú Hài, 
thành 
phố 
Phan 
Thiết, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

Số 
L2.10, 
Khu tái 
định cư 
Đông 
Xuân 
An, khu 
phố 6, 
phường 
Phú 
Thủy, 
thành 
phố 
Phan 
Thiết, 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật hình 
sự và tố 
tụng 
hình sự 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
tương 
đương 
B1 

Tỉnh ủy viên; Bí 
thư Chi bộ Sở Tư 
pháp, Giám đốc 
Sở Tư pháp; Ủy 
viên Ban Thường 
vụ Hội Luật gia 
tỉnh Bình Thuận 

Sở Tư 
pháp 
tỉnh 
Bình 
Thuận 

08/01/2009    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

5 
Phạm Thị 
Hồng Yến  

07/8/1975   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thái 
Phương, 
huyện 
Hưng 
Hà, tỉnh 
Thái 
Bình 

Số 2A, 
Long 
Cảnh 
Tây 1, 
An 
Khánh, 
huyện 
Hoài 
Đức, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kinh tế 
đối 
ngoại; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Phó 
giáo 
sư, 
Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc sĩ 
quản trị 
kinh 
doanh - 
tiếng 
Anh 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng 
ủy Liên minh Hợp 
tác xã Việt Nam; 
Bí thư Chi bộ, 
Trưởng ban Hợp 
tác Quốc tế, Liên 
minh Hợp tác xã 
Việt Nam; Phó 
Chủ tịch Công 
đoàn Liên minh 
Hợp tác xã Việt 
Nam 

Ban 
Hợp tác 
quốc tế, 
Liên 
minh 
Hợp tác 
xã Việt 
Nam 

10/4/2006    Không Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận  

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã La Gi và các huyện: Đức Linh, Tánh Linh.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Trần Thị 
Kim Chung  

01/10/1974   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân 
B u, 
huyện 
Bến 
Lức, tỉnh 
Long An 

Số 85, 
đường 
Phạm 
Hùng, 
khu phố 
6, 
phường 
Phú 
Thủy, 
thành 
phố 
Phan 
Thiết, 
tỉnh Bình 
Thuận 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kỹ thuật 
công 
nghiệp; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
giáo dục 
học 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
tương 
đương 
B1 

Bí thư Chi bộ 
Trường Cao đẳng 
nghề tỉnh Bình 
Thuận, Phó Hiệu 
trưởng phụ trách 
Trường Cao đẳng 
nghề tỉnh Bình 
Thuận 

Trường 
Cao 
đẳng 
nghề 
tỉnh Bình 
Thuận 

28/7/2010    Không Không 

2 
Trần Hồng 
Nguyên  

26/5/1969   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Thuần 
Lộc, 
huyện 
Hậu Lộc, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Nhà 46, 
TT2A 
khu đô 
thị Văn 
Quán, 
phường 
Phúc La, 
quận Hà 
Đông, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên Thường 
trực Ủy ban Pháp 
luật của Quốc hội; 
Phó Chủ tịch 
Nhóm Nghị sĩ hữu 
nghị Việt Nam - 
Angieri 

Ủy ban 
Pháp 
luật của 
Quốc hội 

04/12/1999    XIV Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Đặng Hồng 
Sỹ  

20/01/1976   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Kỳ 
Giang, 
huyện 
Kỳ Anh, 
tỉnh Hà 
Tĩnh 

Số 143, 
đường 
Trần 
Quang 
Diệu, 
khu phố 
1, 
phường 
Xuân 
An, 
thành 
phố 
Phan 
Thiết, 
tỉnh Bình 
Thuận 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
báo chí; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
tương 
đương 
B1 

Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh 
ủy, Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy 
Bình Thuận 

Ban Dân 
vận Tỉnh 
ủy Bình 
Thuận 

10/12/1999    Không Không 

4 
Thông Thị 
Minh Thơ  

29/01/1982   Nữ 
Việt 
Nam 

Chăm Bà ni 

Thị trấn 
Lạc 
Tánh, 
huyện 
Tánh 
Linh, 
tỉnh Bình 
Thuận 

Xóm 3, 
Khu phố 
Chăm, 
thị trấn 
Lạc 
Tánh, 
huyện 
Tánh 
Linh, 
tỉnh Bình 
Thuận 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
bác sĩ 
đa khoa 

Bác 
sĩ 

- 
Tiếng 
Anh B 

Bác sĩ, Phó 
Trưởng Khoa nội 
tổng hợp, Trung 
tâm y tế huyện 
Tánh Linh, tỉnh 
Bình Thuận 

Trung 
tâm y tế 
huyện 
Tánh 
Linh, 
tỉnh Bình 
Thuận 

30/8/2013    Không Không 
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17. TỈNH CÀ MAU : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƢỢC BẦU LÀ 7 NGƢỜI. SỐ NGƢỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƢỜI  

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Cà Mau  

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Cà Mau và các huyện: Thới Bình, U Minh.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

1 
Trương Hà 
Phương 
Anh  

27/02/1982   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân 
Thuận, 
huyện 
Đầm 
Dơi, 
tỉnh Cà 
Mau 

Số 89, 
đường 
Võ Văn 
Kiệt, 
khóm 1, 
phường 
Tân 
Xuyên, 
thành 
phố Cà 
Mau, 
tỉnh Cà 
Mau 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh, 
ngôn 
ngữ 
Anh 

C  
nhân 

Trung 
cấp 

C  nhân 
tiếng Anh 

Phó Bí thư Chi 
bộ; Phó Giám đốc 
Trung tâm Xúc 
tiến đầu tư và Hỗ 
trợ doanh nghiệp, 
Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh 
Cà Mau 

Trung 
tâm 
Xúc 
tiến đầu 
tư và 
Hỗ trợ 
doanh 
nghiệp, 
Văn 
phòng 
Ủy ban 
nhân 
dân tỉnh 
Cà Mau 

21/12/2016    Không Không 

2 
Lê Mạnh 
Hùng  

24/10/1973   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hiệp 
Cường, 
huyện 
Kim 
Động, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

Số nhà 
17, dãy 
16A1, 
phường 
Mộ 
Lao, 
quận 
Hà 
Đông, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
hóa học 
hóa 
dầu và 
xúc tác 
hữu cơ 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
C 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp 
Trung ương; Phó 
Bí thư Đảng ủy Tập 
đoàn, Bí thư Đảng 
ủy cơ quan Tập 
đoàn Dầu khí Việt 
Nam; Thành viên 
Hội đồng Thành 
viên, Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam 

Tập 
đoàn 
Dầu khí 
Việt 
Nam 

30/8/2007    Không Không 

3 
Dương 
Kim Ngân  

01/02/1974   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 
Xã Tân 
Trung, 
huyện 

Số 
437E, 
đường 

12/12  
Đại học 
chuyên 
ngành 

Bác sĩ 
chuyên 
khoa 

Trung 
cấp 

Tiếng Anh 
B 

Phó Bí thư Chi bộ 
Khoa Khám bệnh, 
Trưởng Khoa 

Bệnh 
viện 
Sản - 

09/11/2005    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

Đầm 
Dơi, 
tỉnh Cà 
Mau 

Nguyễn 
Trãi, 
khóm 4, 
phường 
9, 
thành 
phố Cà 
Mau, 
tỉnh Cà 
Mau 

bác sĩ 
đa khoa 

cấp I Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản 
Bệnh viện Sản - 
Nhi 

Nhi Cà 
Mau 

4 Lê Quân  13/8/1974   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Bình 
Hải, 
huyện 
Bình 
Sơn, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

Nhà 
khách 
Ủy ban 
nhân 
dân tỉnh 
Cà 
Mau, số 
20, 
đường 
Phan 
Ngọc 
Hiển, 
phường 
2, 
thành 
phố Cà 
Mau, 
tỉnh Cà 
Mau 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
quản trị 
doanh 
nghiệp; 
Thạc sĩ 
quản trị 
kinh 
doanh; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
khoa 
học 
quản lý 

Giáo 
sư; 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng Anh, 
Tiến sĩ 
khoa học 
quản lý - 
Tiếng 
Pháp 

Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh 
Cà Mau 

Ủy ban 
nhân 
dân tỉnh 
Cà Mau 

19/10/2004    XIV Không 

5 
Lê Thanh 
Vân  

23/12/1964   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Văn 
Lộc, 
huyện 
Hậu 
Lộc, 
tỉnh 
Thanh 

Số 101 
Cù 
Chính 
Lan, 
quận 
Thanh 
Xuân, 

10/10  

Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Tiến sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
C 

Ủy viên Thường 
trực Ủy ban Tài 
chính, Ngân sách 
của Quốc hội 

Ủy ban 
Tài 
chính, 
Ngân 
sách 
của 
Quốc 

29/7/1984    
XIII, 
XIV 

Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện 
nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại ngữ 

Hóa thành 
phố Hà 
Nội 

hội 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Cà Mau  

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Cái Nước, Phú Tân và Trần Văn Thời.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 

Dương 
Thanh Bình  
(Dương 
Hoàng Du)  

08/8/1961   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Hồ 
Thị Kỷ, 
huyện 
Thới 
Bình, 
tỉnh Cà 
Mau 

BT1.2 
khu 
Công vụ 
Chính 
phủ, 
phường 
Xuân 
Tảo, 
quận 
Bắc Từ 
Liêm, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kinh tế - 
chính trị 

C  
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh A 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng, Ủy viên 
Đảng đoàn Quốc 
hội, Ủy viên Ủy 
ban Thường vụ 
Quốc hội, Trưởng 
Ban Dân nguyện 
thuộc Ủy ban 
Thường vụ Quốc 
hội 

Ban Dân 
nguyện 
thuộc 
Ủy ban 
Thường 
vụ Quốc 
hội 

01/01/1981    
XIII, 
XIV 

Tỉnh 
Cà 
Mau 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

2 
Nguyễn 
Duy Thanh  

12/03/1983   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân 
Đức, 
huyện 
Đầm 
Dơi, tỉnh 
Cà Mau 

Số 166, 
đường 
Nguyễn 
Tất 
Thành, 
khóm 8, 
phường 
8, thành 
phố Cà 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
xây 
dựng 
cầu 
đường; 
Thạc sĩ 
chuyên 

Thạc 
sĩ 

- 
Tiếng 
Anh B2 

Phó Chủ tịch Hiệp 
hội doanh nghiệp 
Cà Mau 

Hiệp hội 
doanh 
nghiệp 
Cà Mau 

    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Mau, 
tỉnh Cà 
Mau 

ngành 
quản lý 
dự án 
và quản 
lý xây 
dựng 

3 
Nguyễn 
Hồng Thắm  

15/7/1984   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Tân 
Tiến, 
huyện 
Đầm 
Dơi, tỉnh 
Cà Mau 

Số 04, 
Liên kế 
25, 
Vành 
đai 2, 
khóm 6, 
phường 
9, thành 
phố Cà 
Mau, 
tỉnh Cà 
Mau 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
ngữ văn 

C  
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Tỉnh ủy viên, Phó 
Bí thư Tỉnh đoàn, 
Chủ tịch Hội đồng 
Đội tỉnh Cà Mau 

Tỉnh 
đoàn Cà 
Mau 

05/01/2011    Không Không 

4 
Phan Hồng 
Thiểu  

27/11/1987   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Bình 
An, 
huyện 
Thăng 
Bình, 
tỉnh 
Quảng 
Nam 

Ấp Sào 
Lưới B, 
xã 
Khánh 
Bình Tây 
Bắc, 
huyện 
Trần Văn 
Thời, 
tỉnh Cà 
Mau 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư 
phạm 
ngữ văn 

C  
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học 
Phổ thông Võ Thị 
Hồng, huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà 
Mau 

Trường 
Trung 
học Phổ 
thông 
Võ Thị 
Hồng, 
huyện 
Trần 
Văn 
Thời, 
tỉnh Cà 
Mau 

12/11/2015    Không Không 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Cà Mau  

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Đầm Dơi, Năm Căn và Ngọc Hiển.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.  

STT Họ và tên Ngày tháng Giới Quốc Dân Tôn Quê Nơi ở Trình độ học vấn Nghề nghiệp,  Nơi Ngày vào Là đại Là đại 
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năm sinh tính tịch tộc giáo quán hiện nay Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

chức vụ công tác Đảng biểu 
QH 

biểu 
HĐND 

1 
Nguyễn 
Quốc Hận  

17/02/1965   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã An 
Xuyên, 
thành 
phố Cà 
Mau, 
tỉnh Cà 
Mau 

Khóm 3, 
phường 
Tân 
Xuyên, 
thành 
phố Cà 
Mau, 
tỉnh Cà 
Mau 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kinh tế 
nông 
nghiệp, 
chính trị; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
xây dựng 
Đảng và 
chính 
quyền 
nhà 
nước 

Thạc 
sĩ 

C  
nhân 

Tiếng 
Anh B 

Tỉnh ủy viên; Phó 
Trưởng Đoàn phụ 
trách Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh 
Cà Mau 

Văn 
phòng 
Đoàn 
đại biểu 
Quốc 
hội và 
Hội 
đồng 
nhân 
dân tỉnh 
Cà Mau 

04/5/1994    XIV 

Thành 
phố 
Cà 
Mau 
nhiệm 
kỳ 
2005-
2010, 
2011-
2016 

2 
Đinh Ngọc 
Minh  

03/5/1967   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Khánh 
An, 
huyện 
Yên 
Khánh, 
tỉnh Ninh 
Bình 

Phòng 
2503, 
nhà 
chung 
cư số 
101, 
Láng 
Hạ, 
quận 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
lâm 
nghiệp; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
công 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Phó Viện trưởng 
Viện Chiến lược 
phát triển, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư; 
Phó Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh cơ 
quan Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 

Viện 
Chiến 
lược 
phát 
triển, Bộ 
Kế 
hoạch 
và Đầu 
tư 

19/5/1998    Không Không 

3 
Trần Tuấn 
Thanh  

07/5/1988   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Phong 
Điền, 
huyện 
Trần 
Văn 
Thời, 
tỉnh Cà 

Ấp Xóm 
Lớn, xã 
Lý Văn 
Lâm, 
thành 
phố Cà 
Mau, 
tỉnh Cà 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
xã hội 
học 

C  
nhân 

Sơ 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Chuyên viên Văn 
phòng Hội Nông 
dân tỉnh Cà Mau 

Hội 
Nông 
dân tỉnh 
Cà Mau 

    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp,  
chức vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Mau Mau 

4 
Bùi Thị 
Phương 
Trang  

12/02/1972   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Trà 
Bình, 
huyện 
Trà 
Bồng, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

Đường 
số 5, 
khóm 3, 
phường 
Tân 
Xuyên, 
thành 
phố Cà 
Mau, 
tỉnh Cà 
Mau 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
toán 

Thạc 
sĩ 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B1 

Đảng ủy viên, Bí 
thư Chi bộ III, Phó 
trưởng Khoa Cơ 
bản Trường Cao 
đẳng Cộng đồng 
Cà Mau 

Trường 
Cao 
đẳng 
Cộng 
đồng Cà 
Mau 

19/5/2005    Không Không 

 
18. TỈNH CAO BẰNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƢỢC BẦU LÀ 6 NGƢỜI. SỐ NGƢỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƢỜI  

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng  

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng và Hòa An.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Đoàn Thị 
Lê An  

26/02/1979   Nữ 
Việt 
Nam 

Tày Không 

Xã Chí 
Thảo, 
huyện 
Quảng 
Hòa, 
tỉnh Cao 
Bằng 

Số nhà 007, tổ 
11, phường 
Sông Hiến, 
thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 
Bằng 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
quản lý 
văn 
hóa; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B; B1 

Bí thư Chi bộ, 
Phó Chánh Văn 
phòng phụ trách, 
Chủ tịch Công 
đoàn Văn phòng 
Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh 
Cao Bằng 

Văn 
phòng 
Đoàn 
đại biểu 
Quốc 
hội tỉnh 
Cao 
Bằng 

11/4/2006    Không 

Thành 
phố 
Cao 
Bằng 
(tỉnh 
Cao 
Bằng) 
nhiệm 
kỳ 
2011 - 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

kinh tế 2016 

2 
Nông Thị 
Hương  

18/12/1984   Nữ 
Việt 
Nam 

Tày Không 

Xã Minh 
Long, 
huyện 
Hạ 
Lang, 
tỉnh Cao 
Bằng 

Số nhà 01, ngõ 
072, phố Cũ, 
tổ 02, phường 
Hợp Giang, 
Tp. Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật, 
ngoại 
ngữ; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
công 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

C  
nhân 
tiếng 
Anh 

Phó Bí thư Chi 
bộ Nghiên cứu - 
Tổng hợp 1, 
Trưởng phòng 
Nội chính, Văn 
phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh 
Cao Bằng 

Văn 
phòng 
Ủy ban 
nhân 
dân tỉnh 
Cao 
Bằng 

11/02/2010    Không Không 

3 
Lại Xuân 
Môn  

29/11/1963   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Nam 
Vân, 
thành 
phố 
Nam 
Định, 
tỉnh 
Nam 
Định 

Nhà chung cư 
M3, phòng 
17.10 
VIN.HOMES - 
METROPOLIS, 
29 Liễu Giai, 
quận Ba Đình, 
Tp. Hà Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kinh tế 
nông 
nghiệp, 
chính 
trị; Tiến 
sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Tiến 
sĩ 

C  
nhân 

Tiếng 
Anh 
C 

Ủy viên Ban 
Chấp hành 
Trung ương 
Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh 
Cao Bằng; Đảng 
ủy viên Đảng ủy 
Quân khu I, Bí 
thư Đảng ủy 
Quân sự tỉnh 
Cao Bằng; 

Tỉnh ủy 
Cao 
Bằng 

18/01/1984    XIV 

Huyện 
Nam 
Ninh 
(tỉnh 
Nam 
Hà) 
nhiệm 
kỳ 
1991 - 
1996 

4 
Đỗ Quang 
Thành  

19/10/1965   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thái 
Hòa, 
huyện 
Thái 
Thụy, 
tỉnh 
Thái 
Bình 

Số nhà 45, tổ 
1, phường 
Sông Bằng, 
thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 
Bằng 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật 

C  
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B 

Thiếu tướng, 
Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Quốc 
phòng và An 
ninh của Quốc 
hội 

Ủy ban 
Quốc 
phòng 
và An 
ninh 
của 
Quốc 
hội 

20/3/1986    XIV 

Tỉnh 
Cao 
Bằng 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016 

5 
Nông Minh 
Thắng  

07/6/1981   Nam 
Việt 
Nam 

Tày Không 
Xã Chí 
Viễn, 

Phố Cao Bình, 
xã Hưng Đạo, 

12/12  
Đại học 
chuyên 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 

Phó Bí thư Chi 
bộ Tổng hợp, 

Văn 
phòng 

17/12/2008    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

huyện 
Trùng 
Khánh, 
tỉnh Cao 
Bằng 

thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao 
Bằng 

ngành 
quản trị 
kinh 
doanh; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh 
doanh 
và quản 
lý 

C, 
B1; 
tiếng 
Tày 

Trưởng phòng 
Tổng hợp, Văn 
phòng Tỉnh ủy 
Cao Bằng 

Tỉnh ủy 
Cao 
Bằng 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng  

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Cao Bằng và các huyện: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Hoàng Thị 
Ngọc Ánh  

04/4/1987   Nữ 
Việt 
Nam 

Tày Không 

Xã Đồng 
Loan, 
huyện 
Hạ 
Lang, 
tỉnh Cao 
Bằng 

Tổ 06, 
phường 
Hợp 
Giang, 
thành phố 
Cao 
Bằng, 
tỉnh Cao 
Bằng 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật 
kinh tế 

C  
nhân 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B, 
tiếng 
Tày 

Phó Bí thư Chi bộ, 
Phó Trưởng phòng 
Phòng Nghiệp vụ 
1, Sở Tư pháp tỉnh 
Cao Bằng 

Phòng 
Nghiệp 
vụ 1, Sở 
Tư pháp 
tỉnh Cao 
Bằng 

28/8/2013    Không Không 

2 
Đàm Minh 
Diện  

07/02/1970   Nam 
Việt 
Nam 

Tày Không 

Xã 
Hoàng 
Tung, 
huyện 
Hòa An, 
tỉnh Cao 
Bằng 

Xóm 
Hồng 
Quang, 
xã Hưng 
Đạo, Tp. 
Cao 
Bằng, 
tỉnh Cao 
Bằng 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
chỉ huy 
tham 
mưu 
cao 
cấp, 
chiến 
dịch - 
chiến 
lược 

C  
nhân 

Cao 
cấp  

Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh 
ủy; Phó Bí thư 
Đảng ủy Quân sự 
tỉnh Cao Bằng; Đại 
tá, Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Cao Bằng 

Bộ Chỉ 
huy 
Quân sự 
tỉnh Cao 
Bằng 

24/5/1991    Không Không 

3 
Bế Minh 
Đức  

15/02/1974   Nam 
Việt 
Nam 

Tày Không 

Thị trấn 
Xuân 
Hòa, 
huyện 
Hà 
Quảng, 
tỉnh Cao 
Bằng 

Tổ 10, 
phường 
Sông 
Hiến, Tp. 
Cao 
Bằng, 
tỉnh Cao 
Bằng 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
triết 
học; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
kinh tế 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B; 
tiếng 
Nga B 

Tỉnh ủy viên, Phó 
Trưởng đoàn 
chuyên trách Đoàn 
đại biểu Quốc hội 
tỉnh Cao Bằng 

Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội 
tỉnh Cao 
Bằng 

24/01/1998    XIV Không 

4 Lý Việt Phú  15/11/1972   Nam Việt Nùng Không Thị trấn Thị trấn 12/12  Đại học C  Cao 
 

Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ 24/5/1991    Không Huyện 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Nam Quảng 
Uyên, 
huyện 
Quảng 
Hòa, tỉnh 
Cao 
Bằng 

Quảng 
Uyên, 
huyện 
Quảng 
Hòa, tỉnh 
Cao Bằng 

chuyên 
ngành 
quân 
sự 

nhân cấp Phòng Tham mưu, 
Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Cao Bằng; 
Phó Tham mưu 
trưởng Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Cao 
Bằng 

huy 
Quân sự 
tỉnh Cao 
Bằng 

Trà 
Lĩnh 
(tỉnh 
Cao 
Bằng) 
nhiệm 
kỳ 
2011 - 
2016 

5 
Nguyễn 
Đình Việt  

09/7/1977   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Thị trấn 
Yên Mỹ, 
huyện 
Yên Mỹ, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

Căn hộ 
21.05, 
chung cư 
Park 10, 
khu đô thị 
Vinhomes 
Times 
City Park 
Hill, số 
25, ngõ 
13 đường 
Lĩnh 
Nam, 
phường 
Mai 
Động, 
quận 
Hoàng 
Mai, 
thành phố 
Hà Nội 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
thương 
mại, 
quản trị 
kinh 
doanh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc 
sĩ 
quản 
trị 
kinh 
doanh 
- tiếng 
Anh 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ cơ 
quan Văn phòng 
Quốc hội, Bí thư 
Chi bộ, Vụ trưởng 
Vụ Kinh tế; Ủy viên 
Ban Thư ký Quốc 
hội 

Vụ Kinh 
tế, Văn 
phòng 
Quốc hội 

19/5/2007    Không Không 
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19. TỈNH ĐẮK LẮK : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƢỢC BẦU LÀ 9 NGƢỜI. SỐ NGƢỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƢỜI  

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Đắk Lắk  

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M`Gar.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 Lê Ngọc Hải  07/02/1970   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Quế 
Phú, 
huyện 
Quế 
Sơn, tỉnh 
Quảng 
Nam 

Số 18, 
đường 
Xuân 
Diệu, 
khối phố 
Hòa 
Thanh, 
phường 
Tân An, 
thành 
phố Hội 
An, tỉnh 
Quảng 
Nam 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
quân sự 

C  
nhân 

Cao 
cấp  

Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng 
ủy Quân khu 5, 
Phó Bí thư Đảng 
ủy Bộ Tham mưu 
Quân khu 5; Đại tá, 
Phó Tư lệnh kiêm 
Tham mưu trưởng 
Quân khu 5; Ủy 
viên Ủy ban Tư 
pháp của Quốc hội 

Quân 
khu 5 

25/5/1992    XIV Không 

2 
Niê Thanh 
Mai  

29/7/1980   Nữ 
Việt 
Nam 

Ê-
đê 

Không 

Huyện 
Sơn 
Hòa, tỉnh 
Phú Yên 

Số 
44/10, 
đường 
Hồ Xuân 
Hương, 
phường 
Tân 
Tiến, 
thành 
phố 
Buôn Ma 
Thuột, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư phạm 
ngữ văn; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
ngôn 
ngữ 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 

Chủ tịch Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh 
Đắk Lắk; Ủy viên 
Ban Kiểm tra Liên 
hiệp các Hội Văn 
học, Nghệ thuật 
Việt Nam; Phó Chủ 
tịch Hội Văn học 
Nghệ thuật các 
Dân tộc thiểu số 
Việt Nam 

Hội Văn 
học 
Nghệ 
thuật 
tỉnh Đắk 
Lắk 

11/11/2011    Không Không 

3 Ngô Trung 29/01/1975   Nam Việt Kinh Không Xã Bình Số nhà 12/12  Thạc sĩ Thạc Cao Tiếng Phó Chủ nhiệm Ủy Ủy ban 29/10/2003    XIV Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Thành  Nam Nghĩa, 
huyện 
Bình 
Lục, tỉnh 
Hà Nam 

38B/145, 
phố 
Quan 
Nhân, tổ 
dân phố 
số 29, 
phường 
Thượng 
Đình, 
quận 
Thanh 
Xuân, 
thành 
phố Hà 
Nội 

chuyên 
ngành 
luật 

sĩ cấp Anh 
B1 

ban Pháp luật của 
Quốc hội; Ủy viên 
Ban Thường trực 
Trung ương Hội 
Luật gia Việt Nam; 
Chi hội trưởng Hội 
luật gia Văn phòng 
Quốc hội 

Pháp 
luật của 
Quốc hội 

4 
Nông Thị 
Thu  

18/3/1976   Nữ 
Việt 
Nam 

Tày Không 

Xã 
Phong 
Nậm, 
huyện 
Trùng 
Khánh, 
tỉnh Cao 
Bằng 

Tổ dân 
phố 3, 
thị trấn 
Krông 
Năng, 
huyện 
Krông 
Năng, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư phạm 
s  - 
chính trị; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
triết học 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 

Phó Chủ tịch Liên 
minh Hợp tác xã 
tỉnh Đắk Lắk 

Liên 
minh 
hợp tác 
xã tỉnh 
Đắk Lắk 

01/3/2004    Không 

Huyện 
Krông 
Năng 
(tỉnh 
Đắk 
Lắk) 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

5 
Nguyễn Thị 
Xuân  

25/10/1967   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Thụy 
Phúc, 
huyện 
Thái 
Thụy, 
tỉnh Thái 
Bình 

Số 7, 
ngõ 31, 
Hoàng 
Cầu, 
phường 
Ô Chợ 
Dừa, 
quận 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
an ninh 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 

Thiếu tướng, Ủy 
viên Thường trực 
Ủy ban Quốc 
phòng và An ninh 
của Quốc hội 

Ủy ban 
Quốc 
phòng 
và An 
ninh của 
Quốc hội 

18/10/1990    XIV Không 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Đắk Lắk  

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Krông Bông, Krông Pắc, Lắk, M`Drắk, Cư Kuin và Krông Ana.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Lưu Văn 
Đức  

18/02/1967   Nam 
Việt 
Nam 

Chăm 
Bà la 
môn 

Xã 
Phước 
Thái, 
huyện 
Ninh 
Phước, 
tỉnh 
Ninh 
Thuận 

Phòng 
1103, 
nhà 
Công vụ 
Quốc 
hội, số 
02, 
Hoàng 
Cầu, 
phường 
Ô Chợ 
Dừa, 
quận 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật, 
kinh tế; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
công 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B; nói 
thành 
thạo 
tiếng 
dân 
tộc 
Chăm 

Ủy viên Thường 
trực Hội đồng Dân 
tộc của Quốc hội; 
Phó Chủ tịch Hội 
nghị sĩ hữu nghị 
Việt Nam - 
Argentina 

Hội 
đồng 
Dân tộc 
của 
Quốc 
hội 

07/01/1999    XIV Không 

2 
Bùi Thị 
Minh Hoài  

12/01/1965   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Thanh 
Tân, 
huyện 
Thanh 
Liêm, 
tỉnh Hà 
Nam 

Căn hộ 
số 
1103B, 
CT1-
CT2, 
Khu đô 
thị mới 
Yên 
Hòa, 
Cầu 
Giấy, Hà 
Nội 

10/10  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kinh tế; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Đảng, Bí thư 
Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Dân 
vận Trung ương 

Ban Dân 
vận 
Trung 
ương 

19/01/1991    Không 

Tỉnh 
Hà 
Nam 
nhiệm 
kỳ XVI 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Y Jone Ktull  
(Ama Drim)  

10/4/1966   Nam 
Việt 
Nam 

Ê-đê Không 

Phường 
Thành 
Nhất, 
thành 
phố 
Buôn 
Ma 
Thuột, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

Xã Cuôr 
Đăng, 
huyện 
Cư 
M`gar, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
cơ khí 
động lực 

Kỹ 
sư 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B 

Thành viên Đảng 
đoàn, Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng 
bộ Liên đoàn Lao 
động tỉnh Đắk Lắk; 
Phó Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động 
tỉnh Đắk Lắk; Chủ 
tịch Công đoàn cơ 
sở cơ quan Liên 
đoàn Lao động 
tỉnh Đắk Lắk 

Liên 
đoàn 
Lao 
động 
tỉnh Đắk 
Lắk 

05/5/1998    Không Không 

4 
Nguyễn 
Quang 
Phước  

15/9/1976   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đại 
Phước, 
huyện 
Đại Lộc, 
tỉnh 
Quảng 
Nam 

Số 72/3, 
Thăng 
Long, 
phường 
Tự An, 
thành 
phố 
Buôn 
Ma 
Thuột, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
thống 
kê, tin 
học; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
kinh tế 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 

Phó Bí thư Chi bộ, 
Phó Cục trưởng, 
Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở Cục 
Thống kê tỉnh Đắk 
Lắk 

Cục 
Thống 
kê tỉnh 
Đắk Lắk 

23/11/2009    Không Không 

5 
Lê Thị 
Thanh Xuân  

15/12/1977   Nữ 
Việt 
Nam 

M`nông Không 

Xã Đạ 
M’Rong, 
huyện 
Đam 
Rông, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

Căn 6, 
tầng 9, 
Block C, 
Khu căn 
hộ 
Hoàng 
Anh Gia 
Lai, số 
33, 
đường 
Nguyễn 
Công 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư 
phạm 
ngữ 
văn; 
Tiến sĩ 
chuyên 
ngành 
văn hóa 
dân gian 

Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 

Tỉnh ủy viên; Bí 
thư Thị ủy Buôn 
Hồ 

Thị ủy 
Buôn Hồ 

03/8/2007    XIV Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Trứ, 
thành 
phố 
Buôn 
Ma 
Thuột, 
tỉnh Đắk 
Lắk 
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UBBC Tỉnh/Thành phố: Đắk Lắk  

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Buôn Hồ và các huyện: Ea H`Leo, Krông Búk, Krông Năng, Ea Kar.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Phúc Bình 
Niê Kdăm  

08/9/1983   Nữ 
Việt 
Nam 

Ê-đê Không 

Thị trấn 
Ea Pôk, 
huyện 
Cư 
M’gar, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

Số 60, 
Bùi Thị 
Xuân, 
phường 
Tự An, 
thành 
phố 
Buôn Ma 
Thuột, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
kinh tế, 
luật; 
Thạc sĩ 
quản lý 
công 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Tỉnh ủy viên; Phó 
Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Đắk 
Lắk 

Ủy ban 
Mặt trận 
Tổ quốc 
Việt 
Nam tỉnh 
Đắk Lắk 

16/7/2012    Không Không 

2 
Y Khoa Niê 
Kdăm  

13/7/1980   Nam 
Việt 
Nam 

Ê-đê Không 

Xã Hòa 
Phong, 
huyện 
Krông 
Bông, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

Tổ dân 
phố 10, 
phường 
Tân 
Thành, 
thành 
phố 
Buôn Ma 
Thuột, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư phạm 
toán-tin; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
khoa 
học máy 
tính 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ, 
Phó hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng 
Công nghệ Tây 
Nguyên 

Trường 
Cao 
đẳng 
Công 
nghệ 
Tây 
Nguyên 

08/6/2012    Không Không 

3 
Nguyễn Thị 
Thu Nguyệt  

25/9/1972   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã An 
Thạnh, 
huyện 
Hoài Ân, 
tỉnh Bình 
Định 

Số 16, 
đường 
Lê Trọng 
Tấn, 
phường 
Tân An, 
thành 
phố 
Buôn Ma 
Thuột, 
tỉnh Đắk 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Tỉnh ủy viên, Bí 
thư Đảng đoàn Hội 
Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh Đắk Lắk, Bí 
thư Chi bộ cơ 
quan Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh Đắk 
Lắk; Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung 
ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam; 

Hội Liên 
hiệp Phụ 
nữ tỉnh 
Đắk Lắk 

04/8/1998    Không 

Tỉnh 
Đắk 
Lắk 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021 
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STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Lắk Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh 
Đắk Lắk; Thành 
viên Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Đắk Lắk 

4 
Trần Thị 
Phương 
Thu  

15/6/1972   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã An 
Ngãi 
Trung, 
huyện 
Ba Tri, 
tỉnh Bến 
Tre 

Số 
141/2, 
đường Y 
Ngông, 
thành 
phố 
Buôn Ma 
Thuột, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
văn học 

C  
nhân 

Cao 
cấp  

Phó Chủ tịch Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh 
Đắk Lắk 

Hội Chữ 
thập đỏ 
tỉnh Đắk 
Lắk 

04/11/2014    Không Không 

5 Y Vinh Tơr  16/8/1976   Nam 
Việt 
Nam 

M`nông Không 

Xã Đắk 
Liêng, 
huyện 
Lắk, tỉnh 
Đắk Lắk 

Tổ dân 
phố 1, 
phường 
Tân Lập, 
thành 
phố 
Buôn Ma 
Thuột, 
tỉnh Đắk 
Lắk 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
lâm sinh; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
công 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
C, 
IELTS 

Ủy viên dự khuyết 
Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng; 
Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy 
Đắk Lắk; Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân 
dân tỉnh Đắk Lắk 

Hội đồng 
nhân 
dân tỉnh 
Đắk Lắk 

22/3/2004    Không 

Tỉnh 
Đắk 
Lắk 
nhiệm 
kỳ 
2011-
2016, 
2016-
2021; 
Thị xã 
Buôn 
Hồ 
(tỉnh 
Đắk 
Lắk) 
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STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 
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20. TỈNH ĐẮK NÔNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2  
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƢỢC BẦU LÀ 6 NGƢỜI. SỐ NGƢỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƢỜI  

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông  

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Krông Nô, Cư Jút và Đắk Mil.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Nguyễn 
Trường 
Giang  

07/8/1971   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Tân 
Hồng, 
thị xã 
Từ Sơn, 
tỉnh Bắc 
Ninh 

Số 536, 
tổ 20, 
phường 
Láng 
Thượng, 
quận 
Đống 
Đa, 
thành 
phố Hà 
Nội 

10/10  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
luật 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B2 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ cơ 
quan Văn phòng 
Quốc hội, Bí thư Chi 
bộ Pháp luật, Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban 
Pháp luật của Quốc 
hội, Phó Tổng thư 
ký Quốc hội; Phó 
Chủ tịch Hội nghị sĩ 
hữu nghị Việt Nam - 
Nghị viện Châu Âu 
(EP) 

Ủy ban 
Pháp 
luật của 
Quốc 
hội 

14/5/2001    XIV Không 

2 
Nguyễn 
Văn Hào  

23/7/1978   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Kỳ 
Văn, thị 
xã Kỳ 
Anh, 
tỉnh Hà 
Tĩnh 

Tổ dân 
phố 3, 
phường 
Nghĩa 
Trung, 
thành 
phố Gia 
Nghĩa, 
tỉnh Đắk 
Nông 

12/12  

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
lâm 
nghiệp 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B, 
B1 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng ủy Sở, 
Bí thư Chi bộ I-Văn 
phòng Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Trưởng 
phòng Kế hoạch - 
Tài chính, Văn 
phòng Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Chủ tịch 
Công đoàn cơ sở 
Văn phòng Sở 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
tỉnh Đắk Nông 

Sở 
Nông 
nghiệp 
và Phát 
triển 
nông 
thôn tỉnh 
Đắk 
Nông 

20/4/2009    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

3 
Trần Thị 
Thu Hằng  

11/3/1982   Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Đức 
Trường, 
huyện 
Đức 
Thọ, 
tỉnh Hà 
Tĩnh 

Tổ dân 
phố 2, 
phường 
Nghĩa 
Phú, 
thành 
phố Gia 
Nghĩa, 
tỉnh Đắk 
Nông 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
sư 
phạm 
ngữ văn 

C  
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Chi ủy viên Chi bộ 
1, Đảng bộ Sở 
Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch; 
Phó Chánh Văn 
phòng Sở Văn hóa 
- Thể thao và Du 
lịch; Ủy viên Ban 
Chấp hành Công 
đoàn; Chủ tịch 
Công đoàn bộ 
phận khối Văn 
phòng, Bí thư Chi 
đoàn khối Văn 
phòng, Sở Văn 
hóa - Thể thao và 
Du lịch tỉnh Đắk 
Nông 

Sở Văn 
hóa - 
Thể 
thao và 
Du lịch 
tỉnh Đắk 
Nông 

16/9/2010    Không Không 

4 

Dương 
Khắc Mai  
(Dương 
Ngọc Mai)  

09/6/1969   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Phường 
Thiệu 
Dương, 
thành 
phố 
Thanh 
Hóa, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Tổ dân 
phố 3, 
phường 
Nghĩa 
Trung, 
thành 
phố Gia 
Nghĩa, 
tỉnh Đắk 
Nông 

12/12 
bổ 
túc  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật, 
kinh tế; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản lý 
công 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C, 
B1 

Tỉnh ủy viên, Bí 
thư Chi bộ, Chánh 
Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội 
tỉnh Đắk Nông; Ủy 
viên Ban Chấp 
hành Trung ương 
Hội Cựu thanh 
niên xung phong 
Việt Nam; Chủ tịch 
Hội Cựu thanh 
niên xung phong 
tỉnh Đắk Nông 

Văn 
phòng 
Đoàn 
Đại biểu 
Quốc 
hội tỉnh 
Đắk 
Nông 

30/10/1987    Không Không 

5 
Điểu Lê 
Nam Nam  

20/9/1992   Nam 
Việt 
Nam 

Mnông Không 

Xã 
Quảng 
Trực, 
huyện 
Tuy 

Tổ dân 
phố 2, 
phường 
Nghĩa 
Trung, 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
luật học 

C  
nhân 

Sơ 
cấp 

Tiếng 
Anh B; 
Tiếng 
dân tộc 
Mnông 

Ủy viên Ban Chấp 
hành Tỉnh đoàn 
Đắk Nông; Ủy viên 
Ủy ban Hội Liên 
hiệp Thanh niên 

Tỉnh 
đoàn 
Đắk 
Nông 

14/02/2019    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, chức 
vụ 

Nơi 
công tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 
học 
vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Đức, 
tỉnh Đắk 
Nông 

thành 
phố Gia 
Nghĩa, 
tỉnh Đắk 
Nông 

Việt Nam tỉnh Đắk 
Nông 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông  

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Gia Nghĩa và các huyện: Đắk Glong, Đắk R`Lấp, Tuy Đức, Đắk Song.  

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.  

STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

1 
Ngô 
Thanh 
Danh  

20/10/1965   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã Bình 
Nam, 
huyện 
Thăng 
Bình, 
tỉnh 
Quảng 
Nam 

Số nhà 
223, 
đường 
Quang 
Trung, 
phường 
Nghĩa 
Tân, 
thành 
phố Gia 
Nghĩa, 
tỉnh Đắk 
Nông 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
lịch s ; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
xây 
dựng 
Đảng 
và 
chính 
quyền 
nhà 
nước 

Thạc 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B, 
Tiếng 
Nga B 

Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn đại 
biểu Quốc hội 
khóa XIV tỉnh 
Đắk Nông 

Tỉnh ủy 
Đắk 
Nông 

10/3/1989    XIV 

Huyện 
Tuy 
Đức 
(tỉnh 
Đắk 
Nông) 
nhiệm 
kỳ 
2006-
2011; 
Tỉnh 
Đắk 
Nông 
nhiệm 
kỳ 
2011 - 
2016 

2 
Phạm Thị 
Kiều  

20/10/1981   Nữ 
Việt 
Nam 

Mnông Không 

Xã Phổ 
Phong, 
huyện 
Đức 

Đường 
Điện 
Biên 
Phủ, tổ 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
y khoa, 

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I 

- 
Tiếng 
Anh B 

Phó Bí thư Chi bộ 
8; Bác sĩ, Phó 
Trưởng khoa 
Khoa khám sức 

Bệnh 
viện Đa 
khoa 
tỉnh 

08/10/2018    Không Không 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Phổ, 
tỉnh 
Quảng 
Ngãi 

3, 
phường 
Nghĩa 
Trung, 
thành 
phố Gia 
Nghĩa, 
tỉnh Đắk 
Nông 

Bác sĩ 
chuyên 
khoa 
Nội I 

khỏe cán bộ tỉnh 
Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Đắk 
Nông 

Đắk 
Nông 

3 
Phạm 
Nam Tiến  

01/11/1968   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Khánh 
Mậu, 
huyện 
Yên 
Khánh, 
tỉnh 
Ninh 
Bình 

Phòng 
805/N02, 
khu 
5,03ha, 
phường 
Dịch 
Vọng, 
quận 
Cầu 
Giấy, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12  

Đại học 
chuyên 
ngành 
báo 
chí, 
chính 
trị; 
Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
quản trị 
kinh 
doanh 

Thạc 
sĩ 

C  
nhân 

Tiếng 
Anh B2 

Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng 
bộ, Bí thư Chi bộ, 
Vụ trưởng Vụ Địa 
phương II, Ban 
Nội chính Trung 
ương; Phó Chủ 
tịch Công đoàn 
Ban Nội chính 
Trung ương 

Vụ Địa 
phương 
II, Ban 
Nội 
chính 
Trung 
ương 

26/11/2010    Không Không 

4 
Đỗ Xuân 
Tốn  

22/10/1957   Nam 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Xuân 
Trường, 
huyện 
Thọ 
Xuân, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Tổ dân 
phố 2, 
thị trấn 
Đắk Mil, 
huyện 
Đắk Mil, 
tỉnh Đắk 
Nông 

12/12 
bổ 
túc  

Đại học 
chuyên 
ngành 
quân 
sự 

C  
nhân 

Cao 
cấp  

Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh huyện 
Đắk Mil, tỉnh Đắk 
Nông 

Hội 
Cựu 
chiến 
binh 
huyện 
Đắk 
Mil, tỉnh 
Đắk 
Nông 

25/8/1979    Không 

Huyện 
Đắk 
Mil 
(tỉnh 
Đắk 
Nông) 
nhiệm 
kỳ 
2004-
2011 

5 
Lê Thị 
Thùy 
Trang  

21/12/1986   Nữ 
Việt 
Nam 

Mạ Không 
Xã 
Thạch 
Thanh, 

Bon Ting 
Wel 
Đơm, xã 

12/12  
Đại học 
chuyên 
ngành 

C  
nhân 

Trung 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã Đắk 

Hội 
Liên 
hiệp 

06/4/2016    Không 
Xã 
Đắk 
Nia 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ học vấn 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi 
công 
tác 

Ngày vào 
Đảng 

Là đại 
biểu 
QH 

Là đại 
biểu 

HĐND 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

huyện 
Thạch 
Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh 

Đắk Nia, 
thành 
phố Gia 
Nghĩa, 
tỉnh Đắk 
Nông 

kinh tế Nia; Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ 
xã Đắk Nia; Ủy 
viên Ban Chấp 
hành Công đoàn 
cơ sở xã Đắk Nia 

Phụ nữ 
xã Đắk 
Nia, 
thành 
phố Gia 
Nghĩa, 
tỉnh 
Đắk 
Nông 

(thành 
phố 
Gia 
Nghĩa, 
tỉnh 
Đắk 
Nông) 
nhiệm 
kỳ 
2016-
2021 

 
 

 


